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	I. Phát triển thể chất
	

	* Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc/bài hát


	- Trẻ tập được các động tác theo các bài hát, bản nhạc của chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau 

+  Hô hấp.

+  Tay - vai.

+ Bụng -  lườn.

+  Chân bật 


	*  Dạy trẻ thông qua các hoạt động: Thể dục sáng, HĐ học
 BTPTC:

+ Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp thổi nơ. Bắt chước tiếng còi tàu.

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu khi mở rộng lồng ngực bằng động tác: Hai tay giang ngang, đưa 2 tay lên cao

+ Tay 1: Đưa tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.

+ Tay 3: Đưa tay ra trước, gập khửy tay.

+ Chân 2: Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.

+ Chân 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên.

+ Bụng 3: Đứng cúi người về trước.

+ Bụng 2: Quay người sang 2 bên.

Vận động cơ bản:

+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
+ Bò chui qua cổng

+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
TCVĐ: Chèo thuyền; Tung cao hơn nữa; Vận động viên nhí; Ai ném xa nhất.


	

	4. Giữ được thăng bằng cơ thể, kiểm soát khi thực hiện vận động đi và chạy.
	+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

	
	

	5. Kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo.
	+ Bò chui qua cổng


	
	

	7.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây.

	
	

	9. Thực hiện và phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay, mắt.


	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động:

- Vẽ hình người, nhà, cây.

- Cắt thành thạo theo đường thẳng.

- Xây dựng, lắp ráp với 10 – 12 khối.

- Biết tết sợi đôi.

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày.


	-Trẻ thực hiện được các vận động
	

	* Dinh dưỡng và SK

10. Biết một số thực phẩm cùng nhóm:

- Thịt, cá,...có nhiều chất đạm.

- Rau, quả chín có nhiều vitamin.


	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng).

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn 
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động.

- Trò chuyện về một số thực phẩm, cách chế biến, một số món ăn.


	

	13. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:
- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, 

bẩn.
	-Biết cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt đánh răng.

Các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần,  áo khi bị ướt, bẩn.
	- Trẻ rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt đánh răng.

Các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần,  áo khi bị ướt, bẩn.
	

	Trẻ tự cầm thìa, bát xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

16.Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. Đi dép giầy khi đi học.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt....
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định.


	- Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn.

- Biết đánh răng, mặc trang phục phù hợp với thời tiết, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi khi đi học.

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.


	- Cô trò chuyện hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, bát, cốc ở giờ ăn trưa.

- Trẻ biết đánh răng, mặc trang phục phù hợp với thời tiết, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi khi đi học.

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.


	

	II. Phát triển nhận thức
	

	* Khám phá khoa học
28.Trẻ biết thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra dự tạo ra các dự án Steam.


	- Lựa chọn các dự án Steam lồng ghép phù hợp với chủ đề.
	Dạy trẻ thông qua  các hoạt  động học: 

- Dự án Steam: Khám phá cái quốc (5E)

	

	* Làm quen với toán

29.Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5


	-Trẻ biết đếm số lượng, nhận biết chữ số thứ tự trong phạm vi 5.
	Dạy trẻ thông qua các hoạt  động học: 
+ So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3

+ Gộp/tách nhóm đối tượng trong pham vi 3
+ Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 4, số 4 - EM 11
	

	31.So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn.

32.Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.

33.Tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.


	- So sánh số lượng có 2 nhóm trong phạm vi 5.

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm

- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.
	
	

	* Khám Phá xã hội

48. Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.


	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.


	Dạy trẻ thông qua các hoạt  động học: 

+ Trò truyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Trò chuyện về nghề thợ xây -EM 7

+ Trò chuyện về nghề nông.


	

	III. Phát triển ngôn ngữ
	

	* Nghe hiểu lời nói

53. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại

	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng, câu phức.

- Trao đổi, trả lời các câu hỏi với người khác về đồ dùng ,đồ chơi, đồ dùng gia đình, về các con vật nuôi và cây cối,...


	- Trẻ thực hiện được một số yêu cầu của cô
	

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
54. Sử dụng được các từ chỉ sự vật, đặc điểm,..


	- Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý câu hỏi .

- Tốc độ âm lượng phù hợp với người nghe


	- Trẻ trả lời được theo ý câu hỏi với tốc độ phù hợp

	Trẻ sử dụng được từ trả lời được câu hỏi theo ý hiểu, âm lượng vừa đủ phù hợp với người nghe.



	58. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...


	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao.


	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

- Làm quen với từ, câu tiếng việt (EL1; EL2; EL22, EL3, EL9)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Hoạt động học:
- Thơ:

+ Cái bát xinh xinh 

+ Bé làm bao nhiêu nghề


	

	59. Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.


	- Trẻ biết kể truyện có mở đầu, kết thúc; Biết thêm hoặc bớt một số tình tiết trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô


	- Truyện: Người làm vườn và các con trai.

	Trẻ biết kể truyện có mở đầu, kết thúc; Biết thêm hoặc bớt một số tình tiết trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô

	* Làm quen đọc, viết

63. Biết chọn sách để xem.

67.Sử dụng kí hiệu để “ viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,...
	-  Chọn theo ý thích để xem.

- Chọn sách theo chủ đề nào đó khi được yêu cầu.

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Phân biệt mở đầu. Kết thúc của sách.

- Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “ viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,...
	- Trẻ biết chọn sách để xem, thích nghe đọc sách, Phân biệt mở đầu. Kết thúc của sách.

-  Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “ viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,...


	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
	

	70.Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	 - Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi

- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám, cửa hàng

- Góc xây dựng: Xây phòng khám, xây vườn rau; xây lớp học.

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề nghề nghiệp.

- Góc tạo hình:Vẽ, nặn, xé dán, tô mầu về tranh ảnh, sản phẩm 1 số nghề.

- - Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

* Trò chơi có luật: 

- TCVĐ:  Chèo thuyền,Tung cao hơn nữa,Vận động viên nhí, Ai ném xa nhất.

- TCHT: Nghề nào đồ ấy, Nói nhanh tên nghề, Lấy cái gì?.

- TCDG: Nu na nu nống, Lộn cầu vồng, rông rắn lên mây, Thả đỉa ba ba.

* KNS - KNXH.

- Dạy trẻ tuốt rau ngót.

- Dạy trẻ đeo khẩu trang đúng cách. 

*HĐ trải nghiệm: Dạy trẻ quét rác trên sân trường.
	

	72. Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.


	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc: vui buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh.


	
	

	80. Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.


	- Chờ đến lượt, hợp tác, chia sẻ.


	
	

	81. Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).

	- Hợp tác với bạn

	
	

	V. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	

	86. Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

87. Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

- Khuyến khích trẻ chú ý lắng nghe, thích thú vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm.
	* Âm nhạc

- Hoạt động học.

- Hoạt động học.

- Hát + VĐ: 

+ Chú bộ đội

+ Cháu yêu cô chú công nhân

- Nghe hát: 

+ Màu áo chú bộ đội

+ Lớn lên cháu lái máy cầy.

+ Bài hát chủ đề mới “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Trò chơi
+ Đi theo nhịp điệu - EL19.

+ Ai đoán giỏi


	

	89. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	- Hát đúng lời ca của bài hát phù hợp với lứa tuổi.


	
	

	90. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)


	- Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp, tiết tấu chậm.
	
	

	   91. Lựa chọn và tự thể hiện hình                         ứ thức vận động theo bài hát, bản
   nhạc.
	- Biết lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	
	

	* Tạo hình
94. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có bố cục, mầu sắc
	- Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có mầu sắc, bố cục.
	* TẠO HÌNH

- Hoạt động học

- Hoạt động học

+ Vẽ, tô màu sản phẩm nghề nông (ĐT)

+ Vẽ hoa tặng cô giáo ( ý thích)

+ Cắt, dán cái lược(Mẫu)

- Hoạt động vui chơi.

- Hoạt động chiều.
	

	95. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	
	

	98. Trẻ nhận xét các sản phẩm tạo        hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	
	

	100. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- - Đặt tên, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
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